
STT MA_COSOKCB HO_TEN NGAY_SINH GIOI_TINH



SO_CCCD SO_DIEN_THOAI EMAIL



TEN_COSOKCB CHUC_VU



CHUCNANG_TH GHI_CHU



STT TÊN TRƯỜNG BẮT BUỘC KIỂU DỮ LIỆU

1 STT Số

2 MA_COSOKCB x Chuỗi
3 HO_TEN x Chuỗi

4 NGAY_SINH x Chuỗi

5 GIOI_TINH x Chuỗi

6 SO_CCCD x Chuỗi
7 DIEN_THOAI x Chuỗi
8 EMAIL x Chuỗi
9 TEN_COSOKCB Chuỗi

10 CHUC_VU x Chuỗi

11 CHUCNANG_TH Chuỗi

12 GHI_CHU Chuỗi



CHECK DỮ LIỆU

Số tự tăng

Mã cơ sở KCB
Họ tên
Ngày sinh 

Định dạng dd/MM/yyyy hoặc yyyy
Giới tính. Có 3 loại: 
Nữ: 0
Nam: 1

Không xác định: 2
Số CCCD/CMND/ĐDCN
Số điện thoại
Email đơn vị
Tên cơ sở KCB
Chức vụ
Các chức năng tài khoản được thao tác, chỉ nhận các ký tự 
viết tắt và cách nhau bằng dấu ";"
KC: Chức năng quản lý khám chữa bệnh.
TC: Chức năng tra cứu thông tuyến.
TT: Chức năng đề nghị thanh toán.
CN: Chức năng cấp chứng từ.
AD: Chức năng quản trị hệ thống.
TB: Chức năng cảnh báo dữ liệu theo nghị định 75.
DM: Chức năng quản lý danh mục.
TK: Chức năng thống kê.
SK: Chức năng giấy khám sức khỏe
YK: Chức năng biên bản giám định y khoa
LS: Lịch sử khám, chữa bệnh
Nội dung cần lưu ý


